
STT Môn thi Mã LHP Lớp Khoa chủ quản Hình thức thi Số tín chỉ Sĩ số Phòng Thi Giờ thi Thứ Ngày thi Nhóm Từ sĩ số Cột điểm thi Ghi Chú

1 Dịch vụ thông báo tin tức Hàng không 010200004001 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Tự luận 2 57 B005 7:30 7 06/12/2025 1 Đợt thi 1

2 Qui tắc bay 010200031401 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 57 D02 9:30 7 06/12/2025 1 Đợt thi 1

3 Dẫn đường hàng không 010200082001 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 3 57 D02 12:30 7 06/12/2025 1 Đợt thi 1

4 Dịch vụ thông báo tin tức Hàng không 010200004001 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Tự luận 2 57 B005 7:30 8 07/12/2025 2 Đợt thi 2

5 Qui tắc bay 010200031401 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 57 D02 9:30 8 07/12/2025 2 Đợt thi 2

6 Dẫn đường hàng không 010200082001 24ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 3 57 D02 12:30 8 07/12/2025 2 Đợt thi 2

7 Dẫn đường bay theo tính năng (PBN) 010200049001 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 53 A113A 7:30 7 13/12/2025 1 1-26

8 Dẫn đường bay theo tính năng (PBN) 010200049001 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 53 A113B 7:30 7 13/12/2025 2 27-53

9 Cơ học và tính năng tàu bay 010200065901 24ĐVKL02 Khoa Kỹ thuật Hàng không Tự luận 3 56 B005 7:30 7 13/12/2025 1 Đợt thi 1

10 Thiết kế phương thức bay 010200081801 22ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 4 16 D02 7:30 7 13/12/2025

11 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 010200033901 24ĐVKL02 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 55 A113B 9:30 7 13/12/2025 1 Đợt thi 1

12 Khai thác và quản lý tàu bay 010200071301 22ĐVKL01 Khoa Quản trị kinh doanh Trắc nghiệm online 3 18 D02 9:30 7 13/12/2025

13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 010200024401 24ĐVKL02 Khoa Cơ bản Trắc nghiệm online 2 43 A113B 12:30 7 13/12/2025 1 Đợt thi 1

14 Dịch vụ kiểm soát tại sân 010200074301 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 3 53 A113A 12:30 7 13/12/2025 1 1-26 Đợt thi 1

15 Dịch vụ kiểm soát tại sân 010200074301 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 3 53 D02 12:30 7 13/12/2025 2 27-53 Đợt thi 1

16 Hình họa & vẽ kỹ thuật 010200002401 24ĐVKL02 Khoa Kỹ thuật Hàng không Tự luận 2 56 B005 14:30 7 13/12/2025 1 Đợt thi 1

17 Quy tắc quốc tế về vận chuyển HK 010200018801 22ĐVKL01 Khoa Kinh tế hàng không Tự luận 3 23 B001 7:30 8 14/12/2025

18 Cơ học và tính năng tàu bay 010200065901 24ĐVKL02 Khoa Kỹ thuật Hàng không Tự luận 3 56 B005 7:30 8 14/12/2025 2 Đợt thi 2

19 Thuật ngữ chuyên ngành QLHĐB2 010200142601 23ĐVKL01 Khoa Ngoại ngữ Trắc nghiệm online 2 27 A113A 7:30 8 14/12/2025

20 Thuật ngữ chuyên ngành QLHĐB2 010200142602 23ĐVKL01 Khoa Ngoại ngữ Trắc nghiệm online 2 26 A113B 7:30 8 14/12/2025
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21 Chuyên đề quản lý hoạt động bay 010200029501 22ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Báo cáo 2 16 D31 9:30 8 14/12/2025 1 1-9 Danh sách khoa đề xuất

22 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 010200033901 24ĐVKL02 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 55 A113B 9:30 8 14/12/2025 2 Đợt thi 2

23 Liên lạc và giám sát theo tình năng 010200142901 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 53 A113A 9:30 8 14/12/2025 1 1-26

24 Liên lạc và giám sát theo tình năng 010200142901 23ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 2 53 D02 9:30 8 14/12/2025 2 27-53

25 Chủ nghĩa xã hội khoa học 010200024401 24ĐVKL02 Khoa Cơ bản Trắc nghiệm online 2 43 A113B 12:30 8 14/12/2025 2 Đợt thi 2

26 Chuyên đề quản lý hoạt động bay 010200029501 22ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Báo cáo 2 16 D31 12:30 8 14/12/2025 2 10-16 Danh sách khoa đề xuất

27 Hình họa & vẽ kỹ thuật 010200002401 24ĐVKL02 Khoa Kỹ thuật Hàng không Tự luận 2 56 B005 14:30 8 14/12/2025 2 Đợt thi 2

28 Thực tập doanh nghiệp QLHĐB 010200007801 22ĐVKL01 Khoa Khai thác hàng không Báo cáo 5 20
Theo lịch của khoa, sinh viên nộp báo 

cáo cho khoa

29 Thực tập nghề nghiệp 010200013801 23ĐVQT01 Khoa Quản trị kinh doanh Báo cáo 4 3 Theo lịch của khoa

Dương Gia Bảo TS. Trần Thiện Lưu

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 11 năm 2025

Lập lịch thi TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 2 of 2


